TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: CNSH và MT


Bộ môn: CNKTMT                                                                                                                                                 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Quá trình và thiết bị môi trường 1
Mã học phần: ENE343  Số tín chỉ: 2
Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): Đại học
Học phần tiên quyết: thủy lực môi trường
Bộ môn quản lý học phần: 
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 57CNMT
Thuộc Học kỳ: II. Năm học: 2016-2017
2. Mô tả tóm tắt học phần:

Môn học trình bày cơ sở lý thuyết quá trình vận chuyển chất lỏng và nén khí, các thiết bị vận chuyển chất lỏng và nén khí; quá trình và thiết bị phân riêng hệ không đồng nhất; quá trình và thiết bị khuấy trộn; sử dụng trong ngành công nghệ kỹ thuật môi trường. 
3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên:Hoàng Ngọc Anh  Chức danh, học vị: Thạc sĩ
Điện thoại: 0983824956  Email:hoanganh.ntu@gmail.com

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên 
Địa điểm, lịch tiếp SV: văn phòng bộ môn CNKTMT, chiều thứ 4 và sáng thứ 6 trong tuần thuộc học kỳ.
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề

4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết

Chủ đề 1: Quá trình chuyển chất lỏng và nén khí
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1.Khái niệm cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bơm
	Hiểu được khái niệm, cấu tạo, phân loại, nguyên lý hoạt động của bơm 
	Thuyết giảng

	 2. Khái niệm cấu tạo, nguyên lý hoạt động của quạt
	Hiểu được khái niệm, cấu tạo, phân loại, nguyên lý hoạt động của quạt
	Thuyết giảng

	3.Khái niệm cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nén
	Hiểu được khái niệm, cấu tạo, phân loại, nguyên lý hoạt động của máy nén
	Thuyết giảng


Chủ đề 2: Quá trình phân riêng hệ lỏng không đồng nhất
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Thiết bị lắng

	· Sinh viên nắm được khái niệm quá trình lắng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của thiết bị lắng huyền phù: Lắng trong trường lực ly tâm, các thông số đặc trưng của quá trình lắng


	Thuyết giảng

	2. Thiết bị lọc


	· Sinh viên nắm được khái niệm, cơ sở lý thuyết của quá trình lọc, phân loại vách lọc, cấu tạo của một số thiết bị lọc (lọc gián đoạn, lọc liên tục), các thông số đặc trưng của quá trình lọc


	Thuyết giảng

	3. Thiết bị li tâm


	· Sinh viên nắm được, khái niệm, phân loại, cấu tạo, nguyên lý hoạt động (máy lắng ly tâm, máy lọc ly tâm, các thông số đặc trưng của quá trình ly tâm
	Thuyết giảng


Chủ đề 3: Quá trình khuấy trộn
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Thiết bị khuấy trộn
	2. Nắm được khái niệm quá trình khuấy trộn nguyên tắc cấu tạo và lựa chọn cánh khuấy, các thông số đặc trưng của thiết bị khuấy, các phương pháp và thiết bị khuấy trộn khác (khuấy trộn bằng  sục khí, khuấy trộn bằng thủy lực)
	Thuyết giảng


4.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành 
5. Phân bổ thời gian của học phần 

	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	8
	3
	
	
	22
	45

	2
	11
	4
	
	
	30
	45

	3
	3
	1
	
	
	8
	12

	Tổng
	22
	8
	
	
	60
	102


6. Tài liệu dạy và học

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Bin
	Các quá trình thiết bị trong hoá chất và thực phẩm 1
	2004
	Khoa học và kỹ thuật
	Giáo viên cung cấp
	x
	

	2
	Nguyễn Bin
	Các quá trình thiết bị trong hoá chất và thực phẩm 2

	2004
	Khoa học và kỹ thuật
	Thư viện số ĐHNT
	
	x

	3
	Phạm Xuân Toản, Nguyễn Bin

	Các quá trình thiết bị trong hoá chất và thực phẩm 3

	2004
	Khoa học và kỹ thuật
	Thư viện số ĐHNT
	
	x

	4
	Nguyễn Văn Lục, Hoàng Minh Giang
	Bài tập các quá trình cơ học
	2004
	Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
	Thư viện số ĐHNT
	x
	

	5
	Solid – Liquid Separation
	R.J. Wakeman, E.S. Tarleton
	2005
	Elsvier
	Thư viện số ĐHNT
	
	x


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

- Điểm danh ngẫu nhiên, vắng liên tục 3 lần điểm danh ngẫu nhiên sẽ bị trừ 2 điểm kiểm tra cuối kỳ

- SV làm bài tập nhóm theo chủ đề được phân công nhưng vẫn phải đảm bảo tự nghiên cứu để có thể phản biện được bài báo cáo của nhóm khác với các chủ đề khác.

- Áp dụng quy định cộng điểm cho những trả lời đúng, câu hỏi hay, có ý nghĩa và điểm trừ cho những câu trả lời sai, câu hỏi mang tính chất cắt cứ, câu hỏi phản biện mà người hỏi cũng không biết câu trả lời.

8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)

	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	5
	Tự luận
	Chủ đề 1

	2.
	10
	Tự luận
	Chủ đề 2


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ 
	10

	
	Thi kết thúc học phần:

· Hình thức thi: tự luận 

· Đề mở:               Đề đóng: x 

	50


                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            (CÁC) GIẢNG VIÊN   
 

        (Ký và ghi họ tên)                     

           Hoàng Ngọc Anh
PHỤ LỤC 2
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